
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:       /BC-UBND

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh  Hải Dương

(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban 
hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, 
kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân 
sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm;

Ngày 07/7/2023 Kiểm toán nhà nước đã có thông báo số 256/TB-KTNN 
thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV kiểm toán Chương 
trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Ngày 20/11/2023 Kiểm toán nhà nước Khu vực VI đã công bố dự thảo 
Báo cáo Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh 
Hải Dương;

Căn cứ các kết quả Kiểm toán, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính Hải 
Dương đã phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên 
quan thực hiện rà soát và điều chỉnh các nội dung về thu chi ngân sách 2022 
theo kết quả Kiểm toán Nhà nước, cụ thể:

- Hoàn trả NSTW (giảm thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách TW) kinh phí 
trung ương bổ sung thực hiện nhiệm vụ còn dư theo kết quả làm việc của đoàn 
Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022: 402.577,265 
triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư: 401.805,745 triệu đồng; kinh phí thường 
xuyên: 771,52 triệu đồng).

- Nộp trả NSTW kinh phí còn dư hết nhiệm vụ chi theo Kết luận của đoàn 
Kiểm toán chuyên ngành Kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025: 3.149,217 triệu đồng.

Một số nội dung còn tiếp tục thực hiện: Đối với nội dung kiến nghị của 
Kiểm toán nhà nước về Thu hồi về ngân sách tỉnh 5.000 triệu đồng kinh phí đã 
cấp cho Quỹ Hội nông dân sẽ được thực hiện vào năm ngân sách tiếp theo khi 
có kết luận chính thức của Kiểm toán nhà nước khu vực VI; các nội dung kiến 
nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, các cơ quan đơn vị được kiểm toán đang tiếp 
tục thực hiện.
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Trên cơ sở báo cáo quyết toán đã được Kiểm toán nhà nước thực hiện 
Kiểm toán và số liệu điều chỉnh sau kết quả kiểm toán, UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 như sau:

  I. Quyết toán thu ngân sách nhà nước 

Tổng số thu NSNN năm 2022 là 41.607 tỷ 441 triệu đồng, trong đó Thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn: 19.982 tỷ 676 triệu đồng, bằng 135% dự toán 
Trung ương giao và HĐND tỉnh giao, bằng 95% năm trước (Ngân sách địa 
phương được hưởng: 15.898 tỷ 177 triệu đồng),  cụ thể:                                                                            

 Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán 

2022 
HĐND giao

Quyết toán 
năm 2022 Tỷ lệ%

 TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F+G)  18.920.432 41.607.440  

 TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F+G) 
(Đã loại trừ hoàn thuế)  18.920.432 37.164.494  

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 14.813.000 19.982.676 135%

I Thu nội địa 12.313.000 16.825.523 137%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do 
Trung ương quản lý 647.000 492.727 76%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do 
địa phương quản lý 115.000 101.208 88%

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài 3.095.000 4.855.186 157%

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.325.000 3.010.010 129%

5 Lệ phí trước bạ 440.000 686.221 156%

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 64.877 216%

8 Thuế thu nhập cá nhân 820.000 1.052.485 128%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp  160  

10 Thuế bảo vệ môi trường 900.000 716.380 80%

11 Phí, lệ phí 130.000 152.516 117%

12 Tiền sử dụng đất 3.200.000 4.551.406 142%

13 Thu tiền thuê đất, mặt nước 250.000 379.132 152%

14 Thu tiền sử dụng khu vực biển    

15 Thu từ bán tài sản nhà nước    

16 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu 
của nhà nước  396  

17 Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước    

18 Thu khác ngân sách 270.000 520.251 193%



3

19 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 30.000 50.112 167%

20 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 
công sản khác 18.000 125.071 695%

21 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 15.000 30.777 205%

22 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả 
xổ số điện toán) 28.000 36.608 131%

II Thu dầu thô                  -     

III Thu Hải quan 2.500.000 3.080.874 123%

IV Các khoản huy động, đóng góp                  -   39.813  

V Thu hồi vốn của Nhà nước                  -   36.466  

B THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH    4.029.279 13.756.179  

I Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    4.029.279 13.704.043  

1 Bổ sung cân đối                -   5.089.381  

2 Bổ sung có mục tiêu    4.029.279 8.614.662  

2.1 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 
trong nước     3.807.392 8.470.283  

2.2 Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn 
ngoài nước        221.887 144.379  

II Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên  52.137  

C THU CHUYỂN NGUỒN  7.453.759  

D THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH  112.866  

E CÁC KHOẢN GHI THU GHI CHI 78.153 78.153  

1
Tiền thuê đất được đối trừ khi nhà đầu tư 
tự nguyện ứng trước để bồi thường, 
GPMB

59.071 59.071  

2 Kinh phí phục vụ phòng, chống dịch 
Covid-19 11.083 11.083  

3 Kinh phí viện trợ 7.386 7.386  

4 Kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông 
nghiệp do thiên tai gây ra 613 613  

F THU VAY  223.807  

HOÀN THUẾ GTGT  - 4.442.946  

Tổng thu ngân sách địa phương là 37.515 tỷ 100 triệu đồng (không 
bao gồm phần điều tiết Ngân sách Trung ương 4.092 tỷ 340  triệu đồng), bao 
gồm:

- Thu nội địa: 15.819.898 triệu đồng

- Thu các khoản huy động đóng góp 39.813 triệu đồng

- Thu hồi vốn NSNN 36.466 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 112.866 triệu đồng
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- Thu chuyển nguồn : 7.453.759 triệu đồng

- Thu chuyển giao ngân sách các cấp: 13.750.338 triệu đồng

- Thu vay 223.807 triệu đồng

- Các khoản ghi thu ghi chi: 78.153 triệu đồng

Nếu loại trừ thu chuyển giao giữa ngân sách các cấp thuộc ngân 
sách địa phương và các khoản ghi thu ghi chi là: 9.527 tỷ 230 triệu đồng 
triệu đồng, bao gồm:

- Thu chuyển giao giữa các cấp NS: 9.449.077 triệu đồng

- Các khoản ghi thu ghi chi: 78.153 triệu đồng

Thì số thực thu của NSĐP năm 2022 là: 27.987 tỷ 870 triệu đồng, 
bao gồm:

- Thu nội địa: 15.819.898 triệu đồng

- Thu các khoản huy động đóng góp 39.813 triệu đồng
- Thu hồi vốn NSNN và thu quỹ dự trữ tài 

chính: 36.466 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách: 112.866 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn: 7.453.759 triệu đồng

- Thu bổ sung từ NSTW: 4.301.261 triệu đồng

- Thu vay: 223.807 triệu đồng

II. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Tổng chi ngân sách địa phương: 37.254 tỷ 498 triệu đồng, cụ thể như sau:                                                          

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán 

HĐND quyết 
định

Quyết toán 
năm 2022

Tỷ lệ%
QT/DT 

A TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP 15.599.882 37.254.498  

A1 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 15.521.729 27.721.426 179%

I Chi đầu tư phát triển 4.167.270 5.430.405 130%

1 Chi đầu tư các dự án 4.145.370 5.225.471  

1.1 Chi đầu tư XDCB tập trung 708.170 2.040.346 288%

1.2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.200.000 3.006.282  
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1.3 Chi  từ nguồn thu xổ số kiến thiết 28.000 27.999 100%

1.4 Chi từ nguồn vốn vay 209.200 150.844 72%

2 Chi trả nợ gốc 21.900 29.934  

3 Chi đầu tư phát triển khác  175.000

II Chi trả nợ lãi 0 7.299

III Chi thường xuyên 9.775.690 9.556.025 98%

1 Chi quốc phòng 154.237 212.881 138%

2 Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội 36.091 77.897 216%

3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.330.805 4.120.043 95%

4 Chi Khoa học và công nghệ 40.071 20.884 52%

5 Chi Y tế, dân số và gia đình 913.141 874.596 96%

6 Chi văn hóa thể thao 116.613 150.718 129%

7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông 
tấn 54.120 55.062 102%

8 Chi sự nghiệp môi trường và KTTC 536.017 374.023 70%

9 Chi các hoạt động kinh tế 835.124 660.015 79%

10 Chi hoạt động của các cơ quan quản 
lý nhà nước, đảng, đoàn thể 1.889.378 1.973.006 104%

11 Chi Bảo đảm xã hội 858.337 988.224 115%

12 Chi khác 11.756 48.676 414%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.230 1.230  

V Dự phòng ngân sách 280.306 0  

VI Chi chuyển nguồn 0 11.583.709  

VII Chi Trung ương bổ sung để thực 
hiện nhiệm vụ cụ thể 1.297.233 1.142.758 88%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 0 105.810  

1.1 Chương trình mục tiêu quốc gia vốn 
đầu tư 0 102.249  

1.2 Chương trình mục tiêu quốc gia vốn 
sự nghiệp 0 3.561  

2 Trung ương bổ sung vốn đầu tư 1.236.725 935.710  

2.1 Vốn trong nước 1.014.838 808.189  
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2.2 Vốn nước ngoài 221.887 127.521  

3 Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp 60.508 101.238  

A2 CHI BỔ SUNG CẤP DƯỚI 0 9.402.782  

1 Bổ sung cân đối 0 5.089.381  

2 Bổ sung mục tiêu 0 4.313.401  

A3 CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 52.137  

A4 CÁC KHOẢN GHI THU GHI CHI 78.153 78.153

1
Kinh phí GPMB nhà đầu tư tự 
nguyện ứng trước 59.071 59.071

2 Kinh phí covid 11.083 11.083

3 Kinh phí viện trợ 7.386 7.386

4
Kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất 
nông nghiệp khi có thiệt hại do 
thiên tai

613 613

B CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 21.900 29.934

C TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 231.100 223.807

Tổng chi ngân sách địa phương: 37.254.498 triệu đồng

Trong đó: 

       - Chi cân đối ngân sách: 27.721.426 triệu đồng

       - Chi bổ sung cho NS cấp dưới: 9.402.782 triệu đồng

       - Chi nộp NS cấp trên: 52.137 triệu đồng

       - Các khoản ghi thu ghi chi: 78.153 triệu đồng

Nếu loại trừ chi chuyển giao ngân sách địa phương và các khoản ghi thu ghi 
chi là : 9.527 tỷ 230 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách: 9.449.077 triệu đồng

+ Các khoản ghi thu ghi chi: 78.153 triệu đồng

Thì số thực chi ngân sách địa phương năm 2022 là: 27.727 tỷ 268 triệu đồng, 
bao gồm: 

          - Chi cân đối ngân sách: 27.721.426 triệu đồng

         + Chi đầu tư phát triển: 5.430.405 triệu đồng

         + Chi Thường xuyên: 9.556.025 triệu đồng

         + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.230 triệu đồng
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         + Chi chuyển nguồn: 11.583.709 triệu đồng

         + Chi trả lãi vay: 7.299 triệu đồng

         + Chi TWBS để thực hiện nhiệm vụ cụ thể: 1.142.758 triệu đồng

         - Chi nộp NS cấp trên: 5.842 triệu đồng

C.  CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH VÀ XỬ LÝ KẾT DƯ

I.  Cân đối ngân sách địa phương

  1. Tổng thu ngân sách địa phương:           37.515 tỷ 100 triệu đồng 

  2. Tổng chi ngân sách địa phương:               37.254 tỷ 498 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:                       260 tỷ 602 triệu đồng

II.  Phân tích kết dư ngân sách

1. Kết dư ngân sách tỉnh:               223 tỷ 986 triệu đồng

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố, thị xã:     18 tỷ 130 triệu đồng 

3. Kết dư ngân sách xã:                 18 tỷ 486 triệu đồng 

III.  Xử lý kết dư  

Theo quy định tại điều 71 Luật Ngân sách nhà nước về xử lý kết dư ngân 
sách nhà nước:

“1. Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để chi trả 
nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước. Trường hợp còn kết dư ngân 
sách thì trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu 
ngân sách năm sau; trường hợp quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức 25% dự toán chi 
ngân sách hằng năm thì số kết dư còn lại hạch toán vào thu ngân sách năm sau.

2. Kết dư ngân sách huyện, cấp xã được hạch toán vào thu ngân sách năm sau”

Tại thời điểm thực hiện quyết toán ngân sách và xác định kết dư ngân 
sách năm 2022 thì các khoản chi trả nợ gốc và lãi đã được bố trí kính phí hoàn 
thành nghĩa vụ trả nợ năm 2022 đối với Bộ Tài chính.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị xử lý kết dư ngân sách năm 2022 như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh: 223 tỷ 986 triệu đồng.

+ Chuyển  50% vào Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

+ Chuyển 50% vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (Trích 70% số thu 
này để tạo nguồn cải cách tiền lương). 
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2. Ngân sách cấp huyện: Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 18 tỷ 
130 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2023 (Trích 70% số thu 
này để tạo nguồn cải cách tiền lương).

3. Ngân sách cấp xã: Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 18 tỷ 
486 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2023 (Trích 70% số 
thu này để tạo nguồn cải cách tiền lương).

Trên đây là số liệu Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải 
Dương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và 
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 19
 HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư (30b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
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